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STT
Mã số thành viên 
(Khi hợp đồng còn hiệu  lực)

Họ và tên

1 013700005726 TRỊNH THỊ LIÊN

2 013700005742 TRỊNH THỊ YẾN

3 013700006360 TRẦN THỊ TUẤT

4 013700006362 VY THỊ THƠM

5 013700006472 LÊ THỊ NGỌC

6 013700006609 PHẠM THỊ TUYẾT LAN

7 013700006672 NGUYỄN THỊ MAI

8 013700006770 HOÀNG THỊ TRANG

9 013700006808 NGUYỄN THỊ LÊ MỘNG LINH

10 013700006986 NGUYỄN THỊ LA

11 013700006995 TRƯƠNG THỊ TRƯỜNG AN

12 013700007026 TRẦN THỊ LƯU

13 013800040486 NGUYỄN THỊ HÀ

14 013800040777 TRẦN VĂN THẮNG

15 013800040783 NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG

16 013800040784 NGUYỄN THỊ XUÂN THẮM

17 013800040802 NGUYỄN THỊ CHÂU

18 013800040834 HỒNG THỊ MỸ LOAN

19 013700007063 BÙI THỊ BƯỞI

20 013800050005 LÊ THỊ LAN ANH

21 013800050033 TRẦN THỊ HÀ

22 013800050084 DƯƠNG VĂN QUYẾT

23 013800050127 NGUYỄN THỊ THƯƠNG

24 013800050144 BÙI THỊ VÂN

25 013800050208 PHAN THỊ HỒNG HẠNH

26 013800050241 NGUYỄN THỊ KIM HẠNH

27 013800050243 TRẦN THỊ DIỆU

28 013800050273 NGUYỄN LÊ HẢI YẾN

29 013800050275 TRẦN HỮU PHÚC

30 013800050302 NGUYỄN THỊ VI

31 013800050309 TRẦN THỊ HUYỀN

32 013800050327 NGUYỄN THỊ KIM TRANG

33 013800050332 TRẦN LÊ HÀN NHI

34 013800050337 LÊ QUANG DƯƠNG

35 013800050338 NGUYỄN HƯƠNG GIANG



STT
Mã số thành viên 
(Khi hợp đồng còn hiệu  lực)

Họ và tên

36 013800050340 NGUYỄN MINH THU

37 013800050342 VŨ QUANG KHÁNH

38 013800050343 TRƯƠNG THỊ KIM ANH

39 013800050345 NGUYỄN THỊ THANH LOAN

40 013800050346 NGUYỄN THỊ THANH YÊN

41 013800050347 ĐẶNG VŨ HIỆP

42 013800050360 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

43 013800050361 NGUYỄN VĂN THẮNG

44 013800050362 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

45 013800050364 PHẠM THỊ LÝ

46 013800050366 TRẦN THỊ THƠM

47 013800050367 TRỊNH THỊ HOÀN

48 013800050372 HOA THỊ THẮM

49 013800050378 ĐỖ THỊ DUYẾN

50 013800050380 TRỊNH THỊ HIỀN

51 013800050381 TRẦN THỊ THOA

52 013800050382 ĐÀM VĂN ĐOÀN

53 013800050383 LÊ THỊ BÍCH HỢP

54 013800050389 ĐỒNG VĂN ĐOÀN

55 013800050390 HOÀNG THỊ THƯƠNG

56 013800050391 NGUYỄN VĂN PHA

57 013800050392 TRẦN NGỌC ĐIỀN

58 013800050394 HUỲNH ĐẶNG NGỌC  PHƯƠNG

59 013800050395 VŨ THỊ THẢO

60 013800050396 NGUYỄN ĐĂNG KHẢI

61 013800050398 TRẦN THỊ LÝ

62 013800050402 DƯƠNG THỊ KIM LOAN

63 013800050403 VŨ VĂN TRUNG

64 013800050405 LẠI THỊ THUÝ HỢI

65 013800050406 ĐÀM THI XUYẾN

66 013800050408 NGUYỄN THỊ KIM HOA

67 013800050409 LÊ THỊ TRÚC LINH

68 013800050415 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG

69 013800050419 ĐÀO VĂN LIÊM

70 013800050421 NGUYỄN THỊ THÀNH


